
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH 

BỆNH VIỆN ĐK BẮC NINH SỐ 2 

 

Số: 6477/QĐ-BVĐKBN2 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 7 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

Gói thầu: Mua sắm vật tư thay thế, bảo dưỡng cho hệ thống máy nén khí và máy 

hút trung tâm 

Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm vật tư thay thế, bảo dưỡng cho hệ 

thống máy nén khí và máy hút trung tâm 

Thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư thay thế, bảo dưỡng cho hệ thống máy 

nén khí và máy hút trung tâm 
 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2 
 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 

57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, 

Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu; 

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, 

luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật 

đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021; Nghị định số 

07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 và Nghị định số 04/2025/NĐ-CP về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 

2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung 

một số điều theo Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2023; 

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 về việc hướng dẫn 

việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 10099/QĐ-BVĐKBN2 ngày 31/12/2025 của Giám đốc 

Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 về việc Phê duyệt Dự toán thu – chi năm 2026-

2027; 

Căn cứ Quyết định số 4440/QĐ-BVĐKBN2 ngày 15/5/2026 của Giám đốc Bệnh 

viện đa khoa Bắc Ninh số 2 về việc phê duyệt danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật 

gói thầu Mua sắm vật tư thay thế, bảo dưỡng cho hệ thống máy nén khí và máy hút 

trung tâm; 



Căn cứ Quyết định số 5599/QĐ-BVĐKBN2 ngày 19/6/2026 của Giám đốc 

Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 về việc phê duyệt dự toán gói thầu Mua sắm vật 

tư thay thế, bảo dưỡng cho hệ thống máy nén khí và máy hút trung tâm; 

Căn cứ Quyết định số 5600/QĐ-BVĐKBN2 ngày 19/6/2026 của Giám đốc 

Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 về việc phê duyệt giá gói thầu Mua sắm vật tư 

thay thế, bảo dưỡng cho hệ thống máy nén khí và máy hút trung tâm; 

Căn cứ Quyết định số 5755/QĐ-BVĐKBN2 ngày 23/6/2026 của Giám đốc 

Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự 

toán mua sắm: Mua sắm vật tư thay thế, bảo dưỡng cho hệ thống máy nén khí và 

máy hút trung tâm; 

Căn cứ Thư tự nguyện giảm giá của Công ty TNHH cơ điện CTS ngày 

02/7/2026; 

Căn cứ biên bản hoàn thiện hợp đồng giữa Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 

và Công ty TNHH cơ điện CTS ngày 02/7/2026. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu Mua sắm vật tư 

thay thế, bảo dưỡng cho hệ thống máy nén khí và máy hút trung tâm thuộc kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm: 

- Tên gói thầu: Mua sắm vật tư thay thế, bảo dưỡng cho hệ thống máy nén 

khí và máy hút trung tâm. 

- Tên đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH cơ điện CTS 

- Giá trúng thầu: 99.604.080 VND (Bằng chữ: Chín mươi chín triệu, sáu 

trăm linh bốn nghìn, không trăm tám mươi đồng./.) 

- Danh mục hàng hóa trúng thầu: Chi tiết theo Phụ lục đính kèm. 

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn. 

- Loại hợp đồng: Trọn gói. 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

Điều 2. Giao phòng Tài chính kế toán, phòng Vật tư căn cứ nội dung được 

phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức hoàn thiện hợp đồng. 

 Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) 

Trưởng phòng tài chính kế toán, Trưởng phòng vật tư, các khoa, phòng, trung tâm 

liên quan và nhà thầu trúng thầu căn cứ quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

- Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh BN, SYT BN; 

- Lưu: VT, TCKT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hạ Bá Chân 



PHỤ LỤC: DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU 

Gói thầu: Mua sắm vật tư thay thế, bảo dưỡng cho hệ thống máy nén khí và máy hút trung tâm 

Thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư thay thế, bảo dưỡng cho hệ thống máy nén khí và máy hút trung tâm  

(Kèm theo Quyết định số 6477/QĐ-BVĐKBN2 ngày 10/7/2026 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2) 
 

STT 

Danh 

mục 

hàng hóa 

Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật 

Ký mã 

hiệu/Nhãn 

hiệu 

Hãng sản 

xuất/ Xuất 

xứ 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 

Dầu máy 

cho máy 

hút chân 

- Độ nhớt: 100 

- Tuổi thọ: ≥ 3000 giờ 

- Chịu được nhiệt độ cao 

- Quy cách: 20 lít/xô (thùng) 

- Tương thích với máy hút chân không Bigiesse. 

US LUBE 

100 

Us Lube/ 

Mỹ 
Lít 40 194.940 7.797.600 

2 

Dầu máy 

cho máy 

nén khí 

- Độ nhớt: 46 

- Tuổi thọ: ≥ 3000 giờ 

- Chịu được nhiệt độ cao 

- Quy cách: 20 lít/xô (thùng) 

- Tương thích với máy nén khí Bottarini. 

Daphne 

Super Scerw 

46 

Idmitsu/LD 

Việt Nam- 

Nhật Bản 

Lít 40 179.550 7.182.000 

3 Lọc khí 

- Chức năng: Lọc bụi từ không khí ngoài hút vào 

đầu nén 

- Chất liệu: Giấy bột gỗ 

- Tuổi thọ: ≥ 3000h 

- Tương thích với máy nén khí Bottarini. 

9691010080 

Airpull/ 

Trung 

Quốc 

Cái 04 1.128.600 4.514.400 

4 

Lọc nhớt 

cho máy 

nén khí 

- Chức năng: Lọc bỏ bụi bẩn, tạp chất chứa trong 

dầu 

- Kích thước: 

+ Đường kính khoảng 95 mm 

+ Chiều dài khoảng 175 mm  

- Chất liệu: Giấy thủy tinh 

- Nhiệt độ làm việc: ≥ 110 ℃ 

- Thời gian làm việc: ≥ 3000 giờ  

- Tương thích với máy nén khí Bottarini 

AO096177 

Airpull/ 

Trung 

Quốc 

Cái 04 923.400 3.693.600 



5 

Lọc nhớt 

cho máy 

hút chân 

không 

- Chức năng: Lọc bỏ bụi bẩn, tạp chất chứa trong 

dầu 

- Kích thước: 

+ Đường kính khoảng 96 mm 

+ Chiều dài khoảng 210 mm 

- Chất liệu: Giấy thủy tinh 

- Nhiệt độ làm việc: ≥ 110℃ 

- Thời gian làm việc: ≥ 3000 giờ  

- Tương thích với máy hút chân không Bigiesse  

096212/18 

Airpull/ 

Trung 

Quốc 

Cái 04 697.680 2.790.720 

6 

Lọc 

đường 

ống 

- Chức năng: Tách hơi dầu ra khỏi khí 

- Chất liệu: Sợi thuỷ tinh 

- Tương thích với máy nén khí Bottarini 

ELS1000 
Orion/ 

Nhật Bản 
Cái 03 4.617.000 13.851.000 

7 

Tách dầu 

cho máy 

nén khí 

- Chức năng: Tách dầu ra khỏi khí nén 

- Kích thước:  

+ Đường kính khoảng 95 mm 

+ Chiều dài khoảng 210 mm 

- Chất liệu: Sợi thuỷ tinh mỏng 

- Áp suất: 20 bar 

- Tuổi thọ: ≥ 3000 giờ 

- Tương thích với máy nén khí Bottarini 

AA096212 

Airpull/ 

Trung 

Quốc 

Cái 04 2.052.000 8.208.000 

8 

Tách dầu 

cho máy 

hút chân 

không 

- Chức năng: Tách dầu ra khỏi khí nén 

- Kích thước: 

+ Đường kính khoảng 65 mm 

+ Chiều dài khoảng 250 mm 

- Chất liệu: Sợi thuỷ tinh mỏng 

- Áp suất: 20bar 

- Tuổi thọ: ≥ 3000 giờ 

- Tương thích với máy hút chân không Bigiesse  

NS004710 
Noitech/ 

Italia 
Cái 08 2.154.600 17.236.800 

9 
Van hằng 

nhiệt 

- Chức năng: Điều chỉnh nhiệt độ dầu ổn định. 

- Chất liệu: Đồng và thép chịu nhiệt 

- Kích thước: 

+ Đường kính ngoài khoảng 54 mm 

+ Chiều cao khoảng 74 mm 

- Tương thích với máy nén khí Bottarini 

2465720 

Airpull/ 

Trung 

Quốc 

Cái 04 2.565.000 10.260.000 



10 
Ống tuy ô 

cao áp 

- Chức năng: Dẫn dầu từ két làm mát về đầu nén. 

- Kích thước: ≥ 01 mét 

- Đường kính ống: ≥ 25mm 

- Tương thích với máy nén khí Bottarini 

R1AT 
Wuflex/ 

Italia 
Cái 04 1.523.610 6.094.440 

11 

Bộ vòng 

bi đầu 

nén 

- Chức năng: đỡ trục và định vị các chi tiết quay 

- Tương thích với máy nén khí Bottarini 

7315 

BECBP, NU 

317 ECM, 

NU 314 ECJ 

SKF/EU Bộ 01 10.773.000 10.773.000 

12 
Vòng bi 

động cơ 

- Chức năng: Đỡ và định vị trục roto. 

- Tương thích với máy hút chân không Bigiesse. 
6312 ZZ C3 SKF/EU Bộ 01 4.124.520 4.124.520 

13 

Van xả 

nước 

bằng điện 

- Chức năng: Xả nước ngưng tụ trong hệ thống 

khí nén theo thời gian cài đặt.  

- Chất liệu: Thân bằng đồng. 

- Ren kết nối: 1/2 inch. 

MIC-B 
Jord/Trung 

Quốc 
Cái 02 1.539.000 3.078.000 

Tổng cộng: 99.604.080 

Số tiền bằng chữ: Chín mươi chín triệu, sáu trăm linh bốn nghìn, không trăm tám mươi đồng./. 
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